DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	4271
	Đinh Thị Thương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	02
	4282
	Đặng Xuân Huề
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	03
	4286
	Hoàng Thị Kiều Oanh
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	04
	4307
	Nguyễn Thị Tâm
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	05
	4308
	Hoàng Viết Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	06
	4309
	Nguyễn Thị Dôi A
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	07
	4314
	Nguyễn Văn Thuận
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	4315
	Trần Văn Du
	Quảng Xuân Quảng Trạch, Quảng Bình

	09
	4316
	Tăng Thị Nguyên
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	4318
	Nguyễn Văn Thái
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	4319
	Hoàng Thị Kiều Oanh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	4320
	Cao Thị Thu Hằng
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13
	4321
	Cao Thị Nhung
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	4322
	Lê Thị Hải Yến
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	4326
	Hoàng Minh Dũng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4327
	Phạm Văn Tư
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	4328
	Trần Công Diệu
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	4329
	Nguyễn Thị Khánh Hòa
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4331
	Đỗ Văn Tùng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4332
	Trương Thị Giang Nhân
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	4333
	Nguyễn Lương Hiếu
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	4334
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	4335
	Nguyễn Văn Thiện
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	4336
	Trần Long Giang
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	4337
	Lương Thị Lệ
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4338
	Hà Thị Thanh Hương
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình


